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A. NỘI DUNG KIẾN THỨC
Chủ đề 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam:
+ Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
+ Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa  lí  tự  nhiên Việt Nam
Chủ đề 2: Đặc điểm địa hình Việt Nam:
+ Đặc điểm chung của địa hình
+ Các khu vực địa hình, đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
+ Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng:
A. 8030'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109024'Đ           
B. 8034'B –> 23023'B và 10209'Đ –> 109028'Đ
C. 8034'B –> 23023'B và 10205'Đ –> 109024'Đ             
D. 8034'B –> 23023'B và 102010'Đ –> 109040'Đ
Câu 2. Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?
A. 150 vĩ tuyến.      B. 160 vĩ tuyến.           C. 170 vĩ tuyến.     D. 180 vĩ tuyến.
Câu 3. Về vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở đâu?
A. bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới.
B. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.
C. rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.
D. rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới.
Câu 4. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là:
A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa.                                      B. Lý Sơn và Trường Sa.
C. Hoàng Sa và Trường Sa.                                 D. Trường Sa và Côn Đảo.
Câu 5. Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải:
A. Đường ô tô và đường sắt.                               B. Đường biển và đường sắt.
C. Đường hàng không và đường biển.                D. Đường ô tô và đường biển.
Câu 6. Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới?
A. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á và châu Á.
B. Cầu nối Đông Nam Á đất liền với Đông Nam Á biển đảo, nối lục địa Á-Âu với lục địa Ô-xtray-li-a và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế.
C. Có vùng biển rộng lớn, là cầu nối lục địa Á-Âu với lục địa Oxtraylia và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế.
D. Trung tâm khu vực Đông Nam Á, có vùng biển rộng lớn và gần đường hàng hải, hàng không quốc tế.
Câu 7. Nước mưa hòa tan với đá vôi tạo nên dạng địa hình đặc trưng nào sau đây?
A. Cac-xtơ.            B. Hầm mỏ.            C. Thềm biển.        D. Đê, đập.
Nước mưa hoà tan đá vôi tạo ra dạng địa hình đặc trưng là cac-xtơ (karst), cùng với sự khoét sâu của các mạch nước ngầm tạo ra các hang động rộng lớn.
Câu 8. Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là
A. đồi núi.             B. đồng bằng.          C. hải đảo.             D. trung du.
Câu 9. Vùng đồi núi nước ta gồm mấy khu vực chính?
A. 3                        B. 4                          C. 5                       D. 6
Câu 10. Địa hình núi cao nước ta tập trung chủ yếu ở
A. Vùng núi Tây Bắc.                                         B. Vùng núi Đông Bắc.
C. Vùng núi Trường Sơn Bắc.                            D. Vùng núi Trường Sơn Nam.
Câu 11. Đường biên giới của nước ta không tiếp giáp với quốc gia nà?
A. Thái Lan.                                                       B. Trung Quốc.
C. Lào.                                                                D. Cam-pu-chia.
Câu 12. Khí hậu nhiệt đới gió mùa đã ảnh hưởng gây ra những khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
A. Hình thành và phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, tham quan,…
B. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán,… gây cản trở việc sản xuất và phát triển nông nghiệp.
C. Tạo nên một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.
D. Phát triển du lịch biển phát triển quanh năm.
Câu 13. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?
A. Nam Mĩ với Á - Âu.                                      B. Á - Âu với Thái Bình Dương.
C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu.                                 D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương.
Câu 14. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có
A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.                  B. vùng đất, vùng biển và quần đảo.
C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời.                 D. vùng núi, vùng biển và vùng trời.
Câu 15. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây?
A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.              B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.
C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.             D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Câu 1. Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc là
A. nhà Hán.		B. nhà Mãn Thanh.	   C. nhà Tống.	             D. nhà Minh.
Câu 2. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì:
A. nhà Đường – Tống.				   B. nhà Tần – Hán.
C. nhà Tống – Nguyên.				   D. nhà Minh – Thanh.
Câu 3. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn là: thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức
A. thi cử.		B. mua chức tước.	             C. giới thiệu.		   D. tiến cử.
Câu 4. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là
A. quý tộc và nông dân.			             B. lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. chủ nô và nô lệ.				             D. địa chủ và lãnh chúa phong kiến.
Câu 5. Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là
A. tự cấp tự túc, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
B. khép kín, thương nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
C. kinh tế hàng hoá, trao đổi mua bán tự do.
D. tự cung tự cấp, thủ công nghiệp là chủ yếu.
Câu 6. Đâu không phải là biểu hiện chứng minh cho nhận xét của C.Mác: “Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại”
A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa.
B. Tạo cơ sở xây dựng nền văn hoá mới tự do hơn.
C. Tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của kinh tế hàng hoá.
D. Làm cho lãnh chúa có thế lực lớn hơn trước.
Câu 7. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là
A. châu Đại Dương.			           B. châu Úc.		
C. châu Mĩ.					           D. châu Phi.
Câu 8. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng quanh thế giới từ năm 1519-1522?
A. Ma-gien-lăng.				           B. Cô-lôm-bô.
C. Đi-a-xơ.					           D. Va-xcô đơ Ga-ma.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí?
A. Tìm ra những vùng đất mới.
B. Thị trường thế giới được mở rộng.
C. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ.
D.Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục.
Câu 10. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào?
A. Mĩ.		B. Anh.		         C. Pháp.			D. I-ta-li-a.
Câu 11. Sự kiện nào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời?
A. Phong trào cải cách tôn giáo.	         B. Phong trào văn hoá Phục hưng.
C. Các cuộc phát kiến địa lí.		          D. Các cuộc cách mạng công nghiệp.
Câu 12. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung đại?
A. Ma-gien-lăng.					B. Sếch-xpia.
C. Mác-tin Lu-thơ.				D. Mi-ken-lăng-giơ.
Câu 13. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.			B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 14. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đỉnh cao dưới thời
A. nhà Hán.	    B. nhà Đường.		   C. nhà Minh.	     D. nhà Thanh.
Câu 15. Để có thể sản xuất và kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản cần có
A. sự nghiên cứu về khoa học- kĩ thuật.        B. vốn và công nhân làm thuê.
C. của cải dư thừa nhiều.                               D. một nền văn hóa mới.

